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 DOANH NGHIỆP XÃ SA LOONG

Kèm theo Giấy mời số:           GM-UBND ngày         tháng        năm 2026 của UBND xã Sa Loong

Stt Số giấy tờ Tên NNT Địa chỉ Giám đốc/Tổng GĐ Điện thoại giám
đốc

1 6101240859 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG
DẦU TOÀN THẮNG

Thôn Hào Phú, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

2 6101269819 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐA ĐẠI LỢI Thôn Đăk Vang, Xã Sa Loong,
Quảng Ngãi

3 6101279743 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH
VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÂN NGỌC HỒI

Thôn Ngọc Tặng, Xã Sa Loong,
Quảng Ngãi Nguyễn Thị Bình 0941677477

4 6101290923 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
ĐẮK KAN

Thôn Hào Phú, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

Nguyễn Văn Hoàn 0966565439

5 6101293113 HỢP TÁC XÃ TÍN ĐỨC Thôn Đăk Vang, Xã Sa Loong,
Quảng Ngãi

Nguyễn Phạm Quốc Tỉnh

6 6101308627 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI CAO SU THANH MINH

Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

7 6101308673 CÔNG TY TNHH MTV VŨ THANH KT Thôn Hòa Bình, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

8 6101310538 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
HIỆU VÂN

Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

Vũ Thị Vân 0973578248

9 6101311122 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI T.TN GOLDEN FARM

Thôn 2, Xã Sa Loong, Quảng Ngãi Lê Xuân Thọ 0964555365

10 6101312581 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
DLEE FRESH

Thôn 2, Xã Sa Loong, Quảng Ngãi Đặng Ngọc Lý 0342696068

11 6101312599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ HỢP TÌNH

Thôn 2, Xã Sa Loong, Quảng Ngãi Mai Thị Tình 0967305329

12 6101314483 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HIẾU HUỆ Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

13 6101316360 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ TIẾN
LUYẾN

Thôn Hào Phú, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

Bùi Thị Luyến 0969138953

14 6101316385 CÔNG TY TNHH MTV HÒA KIỆT Thôn Tân Bình, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

Nguyễn Thanh Hiệp 0989913629
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15 6101316434 CÔNG TY TNHH MTV HUYÊN NHUNG
SA LOONG

Thôn Văn Minh, Xã Sa Loong,
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Nhung 0397948142

16 6101316459 CÔNG TY TNHH TM DV BẢO HƯNG
PHÁT

Thôn Tân Bình, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

Nguyễn Văn Thoáng 0981063687

17 6101316794 CÔNG TY TNHH TRÍ NAM KON TUM Thôn Tân Bình, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

18 6101316963 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN PHÁT

Thôn Hào Phú, Xã Sa Loong, Quảng
Ngãi

19 6101317854 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN LÊ TOÀN LỘC

Thôn Ngọc Hòa, Xã Sa Loong,
Quảng Ngãi

Đinh Thị Phương Lê 0388284290

20 6101318022 CÔNG TY TNHH BÌNH AN SA LOONG Thôn Văn Minh, Xã Sa Loong,
Quảng Ngãi

Nguyễn Văn Châu 0971928052

TỔNG CỘNG
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DANH SÁCH  HỘ KINH DOANH XÃ SA LOONG

Kèm theo Giấy mời số:           GM-UBND ngày         tháng        năm 2026 của UBND xã Sa Loong

1 Vũ Thị Loan Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Văn Minh Sa Loong

2 Nguyễn Thị Nhung-Huyên Thôn Văn Minh Sa Loong

3 Hoàng Văn Trần Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào
đâu

Thôn Văn Minh Sa Loong

4 Đồng Ngọc Vương Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Thôn Văn Minh Sa Loong

5 Đồng ngọc Nhượng Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Thôn Văn Minh Sa Loong

6 Bùi Văn Sanh Thôn Văn Minh Sa Loong

7 Nguyễn Thị Ái Liên Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống,
thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

Thôn Đăk Kan Sa Loong

8 Nguyễn Thị Chín Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử
dụng trong nông nghiệp

Thôn Đăk Kan Sa Loong

9 Lê Thanh Hồng Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu
xd khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Thôn Đăk Kan Sa Loong

10 Đặng Văn Phùng Chăn nuôi lợn Thôn Đăk Kan Sa Loong

11 Bùi Văn Dân Sản xuất điện Thôn Đăk Kan Sa Loong

12 Vũ Thị Toan Lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan Thôn Cao Sơn Sa Loong

13 Nguyễn Văn Thơ Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu
xd khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Thôn Cao Sơn Sa Loong

14 Xa Văn Gương Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc
lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp

Thôn Cao Sơn Sa Loong

15 Bùi Thị Thuý Thương Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử
dụng trong nông nghiệp

Thôn Cao Sơn Sa Loong

16 Vũ Văn Quân Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Thôn Cao Sơn Sa Loong

17 Hồ Thanh Tùng  Chăn nuôi heo Thôn Đắk Vang Sa Loong

18 Trần Thị Hằng Chăn nuôi heo Thôn Đắk Vang Sa Loong

19 Phạm Thị Thanh Thủy Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử
dụng trong nông nghiệp

Thôn Đắk Vang Sa Loong

20 Trần Thị Phượng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Đắk Vang Sa Loong

21 Lò Ngọc Dũng Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử
dụng trong nông nghiệp

Thôn Đắk Vang Sa Loong

22 Đinh Viết Hưng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Đắk Vang Sa Loong

23 Lê Thị Hà Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Đắk Vang Sa Loong

24 Nguyễn Văn Hùng Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các
cửa hàng chuyên doanh

Thôn Giang lố 1 Sa Loong

25 Nguyễn Ngọc Tiếp Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc
lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp Thôn Giang Lố 1 Sa Loong

26 Lê Thị Mỹ Thọ Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Giang Lố 1 Sa Loong

27 Đinh Khắc Nguyên Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Giang Lố 1 Sa Loong

28 Hộ Kinh Doanh A Thuyên Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa)
và động vật sống Thôn Giang Lố 1 Sa Loong

29 Trương Thị Thành Bán buôn tổng hợp Thôn Giang Lố 2 Sa Loong

30 Nguyễn Thị Ngọc Thu Bán buôn đường,sữa và các s.phẩm sữa, bánh kẹo và
các s.phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Thôn Giang Lố 2 Sa Loong

31 Lê Thị Biên Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá,
thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

Thôn Giang Lố 2 Sa Loong

32 Đặng Thị Hiếu Bán buôn tổng hợp Thôn Giang Lố 2 Sa Loong
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33 Hộ Kinh Doanh Lê Tiến Thảo Bán buôn tổng hợp Thôn Giang Lố 2 Sa Loong

34 Hộ Kinh Doanh Lò Thị Hiền Bán buôn tổng hợp Thôn Hào Lý Sa Loong

35 Bùi Văn Hào Bán buôn tổng hợp Thôn Hào Lý Sa Loong

36 Nguyễn Văn Tân Bán buôn đồ gỗ Thôn Hào Lý Sa Loong

37 Đào Thị Tỉnh Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Hào Nưa Sa Loong
38 Bùi Thị Luyến Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Hào Nưa Sa Loong

39 Bùi Thị Hiệu Bán lẻ lương thực,thực phẩm,đồuống, ..thuốc lào
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng k.doanh 

Thôn Hào Phú Sa Loong

40 Quách Văn Phiên Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Hào Phú Sa Loong

41 Xa Thị Hoan Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Ngọc Hòa Sa Loong
42 Cao Thị Mùi Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Ngọc Hòa Sa Loong
43 Xa Văn Chiều Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Ngọc Hòa Sa Loong

44 Mai Thị Huyền Thanh Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử
dụng trong nông nghiệp

Thôn Ngọc Hòa Sa Loong

45 Bùi Thị Kim Ánh Bán buôn tổng hợp Thôn Ngọc Hòa Sa Loong

46 Trần Sinh Hưởng Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử
dụng trong nông nghiệp

Thôn Tân Bình Sa Loong

47 Nguyễn Văn Khỏa Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Tân Bình Sa Loong
48 Vũ Đình Chốt Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thôn Tân Bình Sa Loong

49 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị
Hồng

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa)
và động vật sống Thôn Tân Bình Sa Loong

50 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Luận Bán buôn tổng hợp Thôn Tân Bình Sa Loong

51 Bùi Văn Hùng Bun Ngai Sa Loong

52 A Công Bun Ngai Sa Loong

53 Nguyễn Lê Hậu Bun Ngai Sa Loong

54 Y Ly Na Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bun Ngai Sa Loong

55 A Tơn Bun Ngai Sa Loong
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ SA LOONG

STT Tên đơn vị Địa chỉ Ghi chú
I Hợp tác xã
1 HTX DVNN Đăk Kan Thôn 4
2 HTX Tín Đức Thôn Giang Lố 1
3 Hợp tác xã NN&DVTM Đức Hân - Ngọc Hồi Thôn Hoà Bình
II Tổ hợp tác
1 Tổ hợp tác nuôi heo đen thôn Giang Lố 1 Thôn Giang Lố 1
2 Tổ hợp tác Thịt heo gác bếp thôn Bun Ngai Thôn Bun Ngai
3 THT sản xuất rau an toàn thôn 3 Thôn 3
4 THT Công trình thủy lợi Đập Ngọc Tặng Thôn Ngọc Tặng
5 THT Công trình thủy lợi Đập Đăk La Thôn Bun Ngai
6 THT Công trình thủy lợi Đập Đăk Jry Thôn Giang lố 1
7 THT Đan lát Đăk Vang Thôn Đăk Vang
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